
TRƯỜNG THCS XÃ NÚA NGAM

Mã số 
ngạch hoặc 
chức danh

Bậc 
cuối 
cùng 
trong 
ngạch 
hoặc 
chức 
danh 
nghề 

nghiệp

Hệ số 
lương 
của 
bậc 
cuối 
cùng

Thời 
điểm 
được
 xếp

% phụ 
cấp 

thâm 
niên 
vượt 
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đã 

hưởng

 Thời 
điểm
 tính 

hưởng 
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Hệ số 
chênh 
 lệch 
bảo 
lưu 
(nếu 
có)

% phụ 
cấp thâm 
niên vượt
 khung 
được 
hưởng

Thời 
gian tính
 hưởng 

PCTNVK
 lần sau

Hệ số
chênh
lệch
bảo
 lưu 

(nếu có)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Trần Thị Thu 
Hà Giáo viên Trường THCS 

Núa Ngam
Giáo viên 

THCS hạng III V.07.04.12 10 4.89 01/09/2017 7% 01/09/2022 8% 01/09/2023

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ NÂNG MỨC PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG ĐƠN VỊ TRƯỜNG THCS XÃ NÚA NGAM ĐỢT II NĂM 2023

Ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp, bậc, hệ số lương và % phụ cấp 
thâm niên vượt 

khung đang hưởng

Kết quả đề nghị nâng phụ cấp 
thâm niên vượt khung Đợt II 

năm 2023

Ghi chú

Biểu số 2

(Kèm theo Tờ trình số         /TTr-......, ngày            /....../2023 của ..................................)
             

Số 
TT Họ và tên Chức vụ, 

chức danh Đơn vị công tác
Ngạch hoặc 
chức danh 
nghề nghiệp 

UBND HUYỆN ĐIỆN BIÊN



công khai vào 
thời điểm 
5/10/2023







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Khoàng Thị Đào Giáo viên Trường THCS 
Núa Ngam

Giáo viên 
THCS hạng II

V.07.04
.31 2 4.34 01/04/2021 V.07.04

.31 3 4.68 01/04/2023

- Giấy khen của
UBND huyện Điện
Biên
năm học 2022-2023

- Giấy chứng nhận
GV dạy giỏi cấp huyện 
năm học 2022-2023

12 tháng

2 Bùi Thị Minh 
Hảo Giáo viên Trường THCS 

Núa Ngam
Giáo viên 

THCS hạng II
V.07.04

.31 2 4.34 01/08/2021 V.07.04
.31 3 4.68 01/02/2024

Giấy khen của UBND
huyện Điện Biên
năm học 2021-2022

6 tháng

3 Nguyễn Thúy 
Dương Giáo viên Trường THCS 

Núa Ngam
Giáo viên 

THCS hạng II
V.07.04

.31 3 4.68 01/09/2021 V.07.04
.31 4 5.02 01/03/2024

Giấy khen của UBND
huyện Điện Biên năm
học 2022-2023

6 tháng

4 Lê Thị Hương 
Lan Giáo viên Trường THCS 

Núa Ngam
Giáo viên 

THCS hạng II
V.07.04

.31 2 4.34 01/08/2021 V.07.04
.31 3 4.68 01/02/2024

Giấy khen của UBND
huyện Điện Biên
năm học 2020-2021

6 tháng

Stt
 Mã số 
ngạch 
hoặc 
chức 
danh

UBND HUYỆN ĐIỆN BIÊN Biểu số 3
TRƯỜNG THCS XÃ NÚA NGAM

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐƠN VỊ TRƯỜNG THCS XÃ NÚA NGAM NĂM 2023

(Kèm theo Tờ trình số                /TTR-......., ngày ...../..../2023 của..................................)
             

Thành tích đạt được 

Hệ số 
chênh 
lệch 
bảo 
lưu 

(nếu có)

Họ và tên Chức vụ, 
chức danh

Đơn vị công 
tác

Ngạch hoặc 
chức danh 
nghề nghiệp

Ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp, bậc, hệ 
số lương trước khi được nâng bậc

Kết quả đề nghị nâng bậc lương đợt II năm 
2023

Bậc 
lương 

sau 
nâng 
bậc

Hệ số 
lương 
mới 
được 
nâng 
bậc

Thời gian 
tính nâng 
bậc lần sau

Bậc 
trong 
ngạch 
hoặc 
trong 
chức 
danh 

hiện giữ

Hệ số 
lương 
ở bậc 
hiện 
giữ

Thời điểm 
được xếp

Hệ số 
chênh 
lệch 
bảo 
lưu 

(nếu có)

 Mã số 
ngạch 
hoặc 
chức 
danh









TRƯỜNG THCS XÃ NÚA NGAM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Trần Thị Ngọc Giáo viên THCS xã Núa 
Ngam

Giáo viên THCS hạng 
II V.07.04.31 2 4.34 01/8/2020 V.07.04.31 3 4.68 01/8/2023

2 Đào Thị Hiền Giáo viên THCS xã Núa 
Ngam

Giáo viên THCS hạng 
II V.07.04.31 3 4.68 01/10/2020 V.07.04.31 4 5.02 01/10/2023

3 Nguyễn Thị 
Minh Nguyệt Giáo viên THCS xã Núa 

Ngam
Giáo viên THCS hạng 

II V.07.04.31 3 4.68 01/09/2020 V.07.04.31 4 5.02 01/09/2023

4 Phạm Thị Như 
Quỳnh Giáo viên THCS xã Núa 

Ngam
Giáo viên THCS hạng 

II V.07.04.31 2 4.34 01/8/2020 V.07.04.31 3 4.68 01/08/2023

Stt
 Mã số ngạch 

hoặc chức 
danh

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN ĐƠN VỊ THCS XÃ NÚA NGAM ĐỢT II NĂM 2023

(Kèm theo Tờ trình số                /TTR-......., ngày ...../..../2023 của..................................)
             

Hệ số 
chênh 

lệch bảo 
lưu (nếu 

có)

Họ và tên Chức vụ, 
chức danh Đơn vị công tác Ngạch hoặc chức 

danh nghề nghiệp

Ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp, bậc, hệ số lương 
trước khi được nâng bậc Kết quả đề nghị nâng bậc lương đợt II năm 2023

Bậc 
lương 

sau 
nâng bậc

Hệ số 
lương 
mới 
được 
nâng 
bậc

Thời gian 
tính nâng 
bậc lần sau

Bậc 
trong 
ngạch 
hoặc 
trong 
chức 
danh 

hiện giữ

Hệ số 
lương ở 
bậc hiện 

giữ

Thời điểm 
được xếp

Hệ số 
chênh 

lệch bảo 
lưu (nếu 

có)

 Mã số 
ngạch hoặc 
chức danh





16

Ghi chú
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